	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 884/QĐ-UBND
	Yên Bái, ngày 18 tháng 6 năm 2014


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư của nhà nước để thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Thông báo số 670-TB/TU ngày 25/11/2013 của Tỉnh ủy Yên Bái về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Thông báo số 78-KL/TU ngày 11/4/2014 của Tỉnh ủy Yên Bái về kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tháng 4/2014;
Căn cứ Văn bản số 113/TT.HDND ngày 18/6/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 34/TTr-SGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 và ban hành thiết kế mẫu áp dụng đối với Đề án phát triển giao thông nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với nội dung như sau:
1. Về mục tiêu thực hiện Đề án
1.1. Nhiệm vụ cụ thể: Đến hết năm 2015 phấn đấu kiên cố hoá tối thiểu 420 Km mặt đường giao thông liên xã, đường từ xã xuống thôn, đường liên thôn bản và mở tối thiểu 825 Km đường thôn bản. Cụ thể:
+ Kiên cố hoá mặt đường tối thiểu 420 Km đường giao thông nông thôn với bề rộng mặt đường Bm = 3m, Bm = 3,5m, Bm = 1,2 ÷ 1,5m (Loại đường Bm = 1,2 ÷ 1,5m áp dụng cho 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải).
+ Mở mới và mở rộng tối thiểu 825 Km đường đất với bề rộng nền đường Bn = 2,5 m và Bn = 3,5 m, mở rộng nền đường từ Bn = 2,5 m lên Bn = 3,5 m.
1.2. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015
Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Đề án giai đoạn 2011 - 2015 là: 560 tỷ đồng (Năm trăm sáu mươi tỷ đồng).
Trong đó:
- Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 356 tỷ đồng;
- Vốn huy động đóng góp của nhân dân và các cá nhân, tổ chức: 204 tỷ đồng.
2. Về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật
2.1. Đối với đường kiên cố: Điều chỉnh suất đầu tư 0,7 tỷ đồng/1km đối với loại đường Bm = 3m và 0,75 tỷ đồng/1km đối với loại đường Bm = 3,5m tại các phường, thị trấn (không bao gồm thị trấn Trạm Tấu và thị trấn Mù Cang Chải); Suất đầu tư 0,75 tỷ đồng/1km đối với loại đường Bm = 3m và 0,85 tỷ đồng/1km đối với loại đường Bm = 3,5m tại thị trấn Trạm Tấu, thị trấn Mù Cang Chải và các xã còn lại.
2.2. Bổ sung suất đầu tư đối với loại đường kiên cố bằng bê tông xi măng có bề rộng mặt đường Bm = 1,2m ÷ 2,0m: Suất đầu tư 0,35 tỷ đồng/1km tại các phường, thị trấn (không bao gồm thị trấn Trạm Tấu và thị trấn Mù Cang Chải); 0,4 tỷ đồng/1km tại thị trấn Trạm Tấu, thị trấn Mù Cang Chải và các xã còn lại.
Phương pháp lập dự toán: Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện.
Thời gian áp dụng: từ kế hoạch năm 2014.
3. Về thủ tục đầu tư và thanh, quyết toán
Sau khi hoàn thành công trình, công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013. (Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện)
Thời gian áp dụng: từ kế hoạch năm 2014.
4. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu thiết kế áp dụng đối với Đề án phát triển giao thông nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn lập dự toán)
Nhà nước hỗ trợ 3 triệu đồng/1Km cho chi phí quản lý thi công, lập hồ sơ công trình, dự toán, thanh toán.
Thời gian áp dụng: từ kế hoạch năm 2014.
6. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo như nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 09/3/2012; Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thống kê;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các chuyên viên;
- Lưu: VT, XD.
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iN RAN NHAN DAN TINH YEN RAI


TAp BANvE THIET KIt MAu•
AI' DUNG CHO CONG TRINH THUQC liE A."!PHAT TRIEN GIAO THONG NONG THON GIAIIIOAN 20ll - 2015


vA CHUONG TRINH M1)C TIEU Quac GIA xAY Dl)NG NONG THON MOI


(Ban hiinh kern thea Quy€t ainh s6 rlilt /QlJ-UBND ngiiy If thimg 6 narn 2014 eua U.V ban nhdn dan tinh Yen BIi!)


ji ~







TmETKE


1. Ten thillt kll m~n: Thi~t k~ m~u d6i vai m~t duong be tong xi mling, eong trjnh thoiit nuae nho 0 S 50em, rfu1hdoc thoiit nuae.
2. M\lc tii~uthi~t kg mftll: Dan gian hoa h6- sa.thiSt kl~;dS-ap dVng, thu~ ti~n cho cong tae 1*p -h6 sa thi@tk@,thi cong, nghi~m


thu thanh toan eong trinh.
3. Ph~m vi ap d\IDg: Cae eong trinh thui)e Eli: an phat tri~n GTNT tinh Yen Bai giai d0\U12011 - 2015 va Chuong trinh mile tieu


qu6c gia xay d\l1lg Nang thon m6i
4. Quy dinh v~ bi} h6 so'thi~tk~cong trlnh duoltg Be tong xi mang
- Cae ban ve mftu:


+ Ban vo b6 tri m~t bing t;\m be tong, kite co, dan (M~u I).
+ BIm vo thi~t k~ m~u chi ti~t t:lm be tong xi mling (M~u 2).
+ BIm vo thi~t k~ m~u mat eiit ngang (M~u 3).
+ Ban vo thi~t k~ chi ti~t kite co, kite dan (M~u 4).
+ Ban ve thiSt k€ mfru cfrp ph6i v~tli~uella rn~tduang BTXM (Ml1u 5), EM.hOc xay M75.


- Yell d.u ky thu~t:
+ Nen duemg: La nen duang eli dii sua chua, duqc dfun ehi;it bfmg ph~ng,di l'ili6n dinh hoi;ic nen dUOng mai phai dUQ'ed~p,


du,!e dilm eMt d~t 6n dinh.
+ Lap mong duong: my theo tinh hinh thve t~ eil th€ eua tUng dv an, cae dia phuong tv eM di)ng Iva chon phuong an thi~t


k~ mong duimg eho pM hqp d€ dilu tu, dam bao yeu cilu vi: eh;\t lUong, kY,my thuat va ti~t ki~m.
+ Be tong m~t duimg: M250 d6i vai duimg co Bm ~ 3,Om va Bm ~ 3,5m; M200 d6i vai duimg co Bm ~ 1,2m -i- 2,Om.


- Thuy~t minh thi~t k~ (do Ban pMt tri€n thOn laP) g6m co:
+ Ly trinh dAu, cu6i.
+ Chieu did tuy~nduemg.
+ Cae diem di;icbi~tvb chieu IOng nen, mi,it duOng.


" -------------_ .._-----------------------------------
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+ Cac di@mdi:icbi~t ve dOd6c.
+ T6ng hqp s61uQng cong tJ.inh thoat nuoc.


- Bang t6ng hqp kh6i luqng toan tuy6n.
5. QllY l1inh v€ bQ lIb so. thi~t k~ cflng 0:5 50cm, ranh dQc tho at IllI'O.C:
- Cae ban ve mau:


+ Bin vo thiiit kii mftu e5ug tMp 0 ~30em, rauh dQe thoat uuae (Mftu 6).
+ Banve -thiiifkii !riftue5i:tgBTCT 0 ~"50em:'(Mftu 7; Mftu 8,Mftii9J.
+ Bim ve thiSt ke miu v~t li~u eua 1m3 dli hoe xay vfra M75 cua c6ng thep <D=30cm,be tong tucrug diu, tUCmgeanh, chan


khay e5ng trim <l> =50em ... (Miiu 5).
+ Ban ve thiSt lee miu


- Yeu d.u leYthu~t: M6ng c6ng phiti auqc dk ch~t, Xl! 1] mong 6n dinh, tang .cuOng lop e~p ph6i sci s~msu6i ho~c eApph6i da
dam chi tiet xem bim ve miu.


- Thuyiit minh thiiit kii (do Ban pMt triiin thon I~p) g6m e6:
+ Vj tri di;it c5ng.
+ Thuyet minh lUll lUQngnuoc-t;;tivi tri d~t c6ng ..
+ Thuyiit minh xu Iy nb ct~tct.t e5ng.


- T6ng hQp s6-luqng 6ng c6ng, chi€u dai 6ng c6ng, l~p bang t6ng p.qp s61uqng e6ng.
- T6ng hqp chi€u did xay ranh dQc,kh6i hrgng chi tiet thea Mdu 6.
6. Quy djnh v~bQ h5 SO' dl}'tmin
Th\fe hi~n thea h\f&ng diin eua Sir Giao thong vim tai vS I~p d\f toan xay d\Ing eong trinh.
7. Thiri gian th\rc hi~n:Tu nam 2014.1.
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MAU S61. B6 TRfMAT BANG TAM B1:TONG, KHE CO, DAN


TRfTAM B~ TONG KfcH THLIOC 5,OX3,OM, SO DO BO TRf KHE CO, DAN


{ KIlEGI.l.II


'00 ;00


••,ro "" ••,ro
;00


~ro
'00


KHECO


'00


""


"


II. M~T BANG TAM B~ TONG KlcH THLIOC 5,OX3,5M, SO DO BO TRfKHE CO, DAN
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III. M~T BANG TAM B~ TONG KlcH THLIOC 1,ZM -:. Z,OM X (Z,O-3,OM), SO DO BOTRfKHE CO, DAN


GHI CHO::[ 200 -, 300
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KliECO KHECO KHECO KHEO.l.li - KfCH THl1ClC TRONG BAN vI: DON V! LA eM


M!:.: t~:~t!;:~£it: d:;ng :::h~:::5ngtrlnh th:.:~:::Bt ::..::.pM: tri~nGTNT
va Chuvng trinh ffi\lC tieu qu6c gia xay dlfDg Nong thon mm
. elY quaD Ban hanb: UBND TiNH YEN BAI
-COOquan so~n thao: SO CIAO THONG V~N TAl
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III. MAT BANG TAM B~ TONG KfCH THlJOC 1,5-2M X i2,D-:-3,OM)
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II. MAT BANG TAM B~ TONG KlcH THlJOC 5,OX3,5M
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I. MAT BANG TAM B~ TONG KfcH TH
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GHICHU


- KfcH THV6c TRONG BAN vI: LA DON VI LA eM


- Miu thi~t k~ lip dl,\IIgcho dIng trlnh fhuqc f)~an phat tri~n GTNT
va ChU'ltIIg trinh myc tieu quae gia xay dlfng Nong thon rom
- err quan Ban hauh: llBND TiNH YEN BAI


~CO"quan sOl}nthao: SO GlAD THONG V~N TAl
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LMAU MAT CAT NGANG Val MfJ CO TAM BE TONG 5,0 X 3,0 vA 5,OX3,5M II. MAU MAT CAT NGANG Val MfJ CO TAM BE TONG 3,0 X 1,5 (2,0)
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el,l:1,l.z,a •.•
L~ DUONG DAT


LOP BElONG Xl M,!,NG M25<I, DAY 10CM


UJP TAO PHA.NG BANG cAT DAY:ICM


LOP DAT N8-l0AM Cft,l,T


GHI (HU


• KitH THUaC TRONG BAN v€ LA fJON VI LA eM


LOP ~ rONG XI MANa M200, cAy 10 eM
lOP TAOPHANG BANG cAToAY~CM


lao DATNI~tHlAMCHAr


- I\f~u thi~t k~ lip dVng eho cong trlnh thuQc f)~an phat tri~n GTNT
va ChlJ'(}1l~trinh rn\lC tieu quAe gia xay dlfng Nfmg thon roo;


- CO' quan Ban himh: UBND TiNH YEN BAI


- elf quan SO~nthllo; so CIAO THONG v 1.N TAr







MAUS64. C.


I THI~T K~ MAu 801 veil KHE DAN eo THANH TRUY~N LlIC


ONG NHlJA (;1= 20


CHBJ MA TIT NHIIA


THANH THEP TRUY~N we S?f = 18
QUET NHl)'A ElAu CHUYIO:N V!


"
•


lII':lONGXI WiNG M2S1l
DEM GO DAy 1,5CM
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OEM MUN ellA TAM NHIJA


j
CHEN MA TIT NHlJA


]
BE TONa XI M~G M:'5Q


GIl C/-IO: + KHoANG eACH GIVA 2 TH.lNf-I TRtlYR> lVt:: A= 30CM
+ TJ-lANlj ffiU'ItN lIJt 001 1.18>NG(1\] GIlA TM! jSCM
, HWlH THI:f> TRI,!Y~ LI/C DAl50CM


III. THIET KE MAu 801 Val KHE CD co THANH TRUY~N LlIe IV. THlET KE MAu 861 val KHE co KHONG co THANH TRUYEN LlIC


CHEN MA TIT NHl,I'A
CHEN M" TiT NHVA


Di;:MGODAY1,~CM


so \ l~~


o


]
BE TONG XI MANG M250


j•


THANHTH~PTRU~NLllC
fd =18 (THEP TRON}QUET NHl)'A


0'
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Bti TONG XI Ml\NG 1.11250


GHI CliFj + KHOmG eACH Glao. 2 TrtJ\NH TRUY~N U,IC A = 65CM
+ THANK TRUvEN LVC eACH MEP NGON COo. TftM 20CM
+ THANHTltt:P TRUY~ ll..rt DAl50CM


GfiJ CHI), + KHE GIO"AcAc TAM NIIET flAY MA liT


t KfcWTl-lVOC TRONG BAN vr. DON VI LACM


- Miu thi~t k~ lip dl}ng cho cong trinh thui}c D~ an phat tri~nGTNT
va ChltO'llg tduh my.c tieu qu6e gia xily d'!Dg Nong thUD roM


- CO' quan Ban hiw:h: 'UBND TINH YEN oAI
- CooqUlinso~nthao: S(J CIAO TH()NG V~N }AI
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I. MAU VAT LIEU eOA 1 M' BE TONG M250, DUNG oA DAM 2X4


i I I


sn Ix! MANG PCB301 CAT vANG IElA DAM 2X4 I Nudc


II. MAU VAT LIEU eOA 1 M' BE TONG M200, DUNG oA DAM 1X2,


i I I I I


sn IXI MANG PCB30 I CAT VANG IElA DAM 1X2 I Nudc


393,6 KG
30,46 ill


3O,885m 179 LIT 370,025KG
30,46 m


30,887 m 199,8 LIT


III. MAU VAT LIEU eOA 1 M' oA HOe xA Y M75


1 I I


sn IXI MANG PCB30 I CAT MIN ElA HOC IElA DAM 4X6 I Nudc


IV. MAU VAT LIEU eOA 1 M' BOONG M 150, DUNGoA DAM 1X2
I I - I


sn IXIMANG PCB30 I CAT VANG I ElA DAM 1X2 I Nudc


134,41 KG
3


0,46m
31,2m


3 1
O,057m I 260LIT 303,4KG


30,486 ill
3


0,903 m 199,8 LIT


v. MAU VAT LIEU eOA 1 M' BE TONG M150, DUNG oA DAM 2X4


I I I I


sn IXI MANG PCB30 I CAT VANG I ElA DAM 1X2 I Nudc


288,025KG 30,489 ill
3


0,904 m 199,8 LIT


_ Mill thit1t kf lip dl}ng cho cong trinh thuQc f)~an phat tri€n GTI'<-T


va ChlfOllg trinh m •••.e tieu qu8e gia xay dl,l'ng Nong than mm
- Co quan Ban hanh: UBND TjNH YEN BAI


_CO' quail s0l!-n thao: SO GlAD THONG V~N TAl
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cJ.p f'H6i sOl Wl SlXlI. oA OAM H; iD CM


DATN8l DAMCfiT


•••
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CAT DQC (1/50)


,..8/2'"


"'t'" .•.. ""{'":Ml-.""C,....~~~
LC6ng


C\)\IJ


H(lcxAYVlJAW5
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MAT BANG (1/50)


l


MAT cAT rWoH DOC


~~ /.T
BE TONG Ml50 ; L .~


A,30v40 vro •••
>I " "


CHI TI~T HANH BI: TONG XI MANG


GHICHU:


- c6NG TKE?}Zf 30 THltr KE Dl~N HiNH DLlNGCHUNG CHO cAe CONG THDAT NlfOC NHO


- LW YTRONG QUA TRiNH THI CONG 00 DOC CONG PHAI DhT CHOPHO HQP £lAM 8AoTHoAr NL1lX:


• KicH THLIOC TRONG BAN vt: LA eM,
- M5.u thiit k~ ap dl,mg cho cong mnh thuQc B€ an p~at l:ri~nGTNT
va ChU'01lg trinh rnl)c tieu quAe gia "Xay d\l'ngNong thon rnm
_Cu quaD Ban h:lllh: UBND TiNH YEN 8.4.1


- CO' quan so~n thiio: so GlAD THONG Vb-N TAl







en 7. "t\T TU'::O""'It:" f'r\"'11"\ n _ 1:'f'1 f'lJIvv .. VV I I I IL.l V•••U VV"'U LI- .JU ""IVI


CHI TIET C6T THEP TL 1:10 QUY CACH C6TTHEP TL 1:10


l~ flHH1t
-'---.::"', I .,


1431 . 12X73<576 ._ --.klJ
'"" -' .@73>Blti Id-


C6T TH~P xoAN N1pS6


8N2..06l~60 /
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-
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BN2 @'6 L~960
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L
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L


12X73=616


i j


7
!i.~#6L=9GO I
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*N"~ci


Ii IJ ~
~~w
i"
.)0
o


KH61 LlIONG 01 86T C6NG


s6 HIJ;U flVONG KINH CHfEU DAI1 THANH 6 WQNG T6NG CHtEU oAI KH61lLfQNG
(MM) (MM) (THANH) IMI (KG)


Nl .06 CT3 25950 01 25.95 5.76


N2 ;66 CT3 960 08 7.68 1.70


T6NG KH61lUONG THB' 33.58 7.46


- BT M200D6T CONG :0.15M3


- QUt:T NHUA m10NG NONG HAl lOP BEN NGOAI flOT CONG: 2.07 M2


GHI CHO:
-£lOT CONG OU'OC THiEl KE THEO DINH HiNH 533.01 01


- BT flOT eONG M200, LlJQNG XM >270 KGlM3


- LIEN KET GltJA cAe THANH BANG HAN HO.A.C BUQC


- KICH THuUC BAN vI: GHI MM


- M~u thi~t ki ap dVng cho cong trinh thuQc f:)~an ph:'!t triin GTNT
va Chmrng trinh myc tieu quAe gia xay dlfUg Nang thon mm


- CO"quan Ban himh: UBND TiNH YEN BAI


- CO"quan so~n thao: so GlAD TIIONG V~N TAl







s6 8: CHI TI~T C6NG Bt=TONG D=50CM, M~T DU'ONG BM=3,5M, BM=3,OM


cAr DOC (1150)
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M~r cAr A -A (1150)
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_.J';:


at TONG eNG c6NG M200


M~T cAr TAl TIM (1150)


NHl!A fJl1lJNG OtJEr 2 LOP


GHICHO:
- ElAYLA THIEr Kf: !JI~N HiNH c6NG moo 0 ~ 50CM.
- s6 lU<;JoJG 6NG c6NG PHU THUQc 'lAo EJ!AHiNH TIMe T~ T~ Nat DAT c6NG
ICHI~U CAD T61 THI£U DAT oJ,p TRf:N c6NG H =5QCMJ.


- 00 o6c LONG c6NG Tl)Y THEO 81t:U KIEN TKI/C IT HJ~N ffilJONG
-Cltl TIEl C6T TJ1t:pcO BAN'It: RIENG
- KicH THl!ClC TRONG BAN v~ OO/IJVlLAM eM, CAD Ill) LA eM


- Miu thi~t k€ lip d\Jng cho cong trinh thu{lc D~au phat trii~nGTNT
va ChU"01lg tcinh ml}c tieu qu6c gia xay dl;mg Nong thon mOi


- CO'quan Ban himh: VBND TiNH YEN BAI


- CO'quan so~nthao: so GIAO THONG V".N TAl
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MAT CAT B - B (lISO)
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CAT DOC (1150)
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e~ rCNG 11,1150
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",000 "50/1" ! 107 !
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1HVQNGLlJ\J _


MAT cATA - All1SO)


l :xl L [tI l 30 L
'(. "


~J'C r--'Too] .J
i


,


GHICHD:
_DAy LA THI~T Kg Bitt\! HiNH C6r-1GTRON 0" 50CM
• SOlt!ONG 6NG CONG PHU mJ(lc vAo U!A HiNH THVC T~ T.oJ NOI flAT c6NG


ICHltU CAO T61 THI£U DAr DAP TRtN c6NG fj "SOCM).
" 00 DOC LONG COOG TUY mEO £liEU KltN THI/C rt: HUoNTRlAJNG
- CHI Tlf, c6T Tl-IIOPc6 BAN v~ RltNG
• KlcH rniJOc TRONG BAN V~ ElON V! lAM CM, GAO flQ LA CM


Ei',i"l "1 • J


_.l\t&uthi~t k~!'tp dl;lng cho ding tdoh thu{ic f)~an phlit tri~n GTNT
va Chuang trinh ml}c ti~u qu6c gia xay dVng Nong thon moo


_CO'quan Ban hanh: UBND TiNH YEN BAl


_C<rquan so:}n thiio: so GIAO TU6NG \'~N TAl
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